
ĐẶC ĐIỂM CHUNG

CHUỖI CÁCH ĐIỆN POLYMER 110KV

Cách điện treo sử dụng trên đường dây trên 
không 110kV là loại cách điện Polymer 
(silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc 
tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn 
mòn và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, 
phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu 
nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng 
ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)...

Trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển và lắp đặt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

110KV 
70KN

110KV 
120KN

110KV 
160KN

1 Tiêu chuẩn áp dụng IEC 61109 IEC 61109 IEC 61109

2 Ký mã hiệu CS-110/70 CS-110/120 CS-110/160
3 Điện áp định mức kV 110 110 110

4 Tần số định mức Hz 50 50 50
5 Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp

Trạng thái khô, trong 1 phút kV 230 230 230
Trạng thái ướt, trong 10 giây kV 230 230 230

6
Điện áp chịu đựng xung sét (1.2/50µs, 

giá trị đỉnh)

Xung dương kV 550 550 550

Xung âm kV 550 550 550
7 Lực phá hủy về cơ kN 70 120 160
8 Chiều dài đường rò mm/kV 25/31 25/31 25/31

9 Khoảng cách phóng điện hồ quang mm ≥1000 ≥1000 ≥1000

10 Màu sắc Xám Xám Xám

Hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

STT Miêu tả Đơn vị
Loại


